
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 59, Đường Cao Trung 1, Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÍN

0110263925

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm

4649

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Dầu mỏ, dầu 
thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu 
hỏa; Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; Dầu mỡ 
nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp; Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh; Bán buôn 
tơ, xơ, sợi dệt

4669

9. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, 
nghiền, sàng ... và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm 
chất của than non và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải 
than

0510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐỨC TÍN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC TIN TRADING AND SERVICE 
BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUC TIN TSB., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898776677
Email:

Fax:
Website:
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10. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và các hoạt động thu 
gom than non tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận 
tải than

0520

11. Giáo dục nhà trẻ 8511

12. Giáo dục mẫu giáo 8512

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính. 
- Trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

16. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4690

20. Khai thác và thu gom than bùn 0892

21. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

22. Sản xuất than cốc
Chi tiết:
- Sản xuất than cốc và một phần than cốc
- Sản xuất than thô
- Chưng cất than cốc.

1910

23. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất than bánh từ than non, than cốc

1920

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát, karaoke, vũ 
trường)

5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

30. Thu gom rác thải không độc hại 3811

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772(Chính)

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
VÂN ANH

Chung cư Golden 
An Khánh, Xã An 
Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0021820015
46

2 NGUYỄN 
ĐÌNH ĐỨC

Thôn Yên Bệ, Xã 
Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010790047
86
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3 NGUYỄN THỊ 
HẬU

Thôn Cao Trung, 
Xã Đức Giang, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0011890013
79

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079004786
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Nam

26/10/1979 Kinh Việt Nam

15/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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